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	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
	Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM



CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: XÉT DUYỆT HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ SỐ TRỌNG ĐIỂM

I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI
	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ /01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Số lần thực hiện /01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm (đồng)

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	
	12
	
	
	
	
	797.140
	3.188.560

	1.1
	Văn bản đề nghị xác nhận dự án thuộc đối tượng hỗ trợ (theo Phụ lục I)
	Điền vào biểu mẫu, in ấn
	2
	48.714
	10.000
	1
	4
	107.428
	429.712

	1.2
	Văn bản đề nghị hỗ trợ (theo Phụ lục II)
	Điền vào biểu mẫu, in ấn
	2
	48.714
	10.000
	1
	4
	107.428
	429.712

	1.3
	Tài liệu, hồ sơ, chứng từ chứng minh đáp ứng tiêu chí, điều kiện (theo Phụ lục III)
	Thu thập, sao y, đóng cuốn hồ sơ kỹ thuật, tài chính
	8
	48.714
	100.000
	1
	4
	489.712
	1.958.848

	2
	Nộp hồ sơ
	
	1
	
	
	
	
	48.714
	194.856

	
	
	Trực tiếp
	1
	48.714
	0
	1
	4
	48.714
	194.856

	
	
	Bưu chính
	0.5
	48.714
	20.000
	1
	4
	44.357
	177.428

	
	
	Điện tử
	0.5
	48.714
	0
	1
	4
	24.357
	97.428

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	
	0
	
	
	
	
	0
	0

	3.1
	Phí
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Lệ phí
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền
	Không
	0
	
	
	
	
	0
	0

	5
	Công việc khác (nếu có)
	
	0
	
	
	
	
	0
	0

	6
	Nhận kết quả
	
	1
	
	
	
	
	48.714
	194.856

	
	
	Trực tiếp
	1
	48.714
	0
	1
	4
	48.714
	194.856

	
	
	Bưu chính
	0.5
	48.714
	20.000
	1
	4
	44.357
	177.428

	
	
	Điện tử
	0.5
	48.714
	0
	1
	4
	24.357
	97.428

	TỔNG CỘNG
	(Tính theo phương án nộp/nhận trực tiếp)
	14
	
	
	
	
	89.4568
	3.578.272
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